KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “CÔ CẤP DƯỠNG”
Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 8/9 – 12/9/2025
Người thực hiện : Trương Thị Chắc
Thứ 2 ngày 8 tháng 9 năm 2025
	PTTM
Dạy KNCH: Cô cấp dưỡng của em
TCAN: Ai nhanh nhất
Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời bài hát " Cô cấp dưỡng của em " 
- Trẻ hát đúng nhạc, đúng giai điệu bài hát và chơi trò chơi đúng theo yêu cầu.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động
II. CHUẨN BỊ
- Nhạc các bài hát “Cô cấp dưỡng của em, Ngày đầu tiên đi học”
- Vòng thể dục: 10 chiếc
III. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức: 
- Các con đang học trường nào?
- Ở trường ai là người nấu cơm cho các con ăn?
- Các con có yêu cô cấp dưỡng không?
=> Cô củng cố lại và dẫn dắt trẻ vào bài hát
2. Dạy kỹ năng ca hát “Cô cấp dưỡng của em” - sáng tác: Nguyễn Thụy Kha
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát lần 1: có nhạc. 
- Giảng nội dung: “bài hát nói về tình cảm của các bạn nhỏ yêu mến và biết ơn cô cấp dưỡng, cô là người làm việc trong bếp, chuẩn bị từng bữa cơm ngon, canh ngọt cho các bé"
- Cô hát lần 2 không nhạc.
- Cô cho trẻ hát cùng cô 2-3 lần ( không nhạc)
- Mời cả lớp hát 2- 3 lần. ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân hát (Cô động viên khích lệ trẻ)
- Cô hỏi trẻ ý tưởng kết hợp với vận động gì?
- Cô và trẻ cùng thống nhất vận động vỗ tay theo nhịp
- Cho cả lớp hát và vận động cùng cô 1-2 lần
- Hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả.
- Cả lớp hát lại bài hát 1 lần.
3. TCAN: Ai nhanh nhất
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn lại trẻ cách chơi “Cô xếp ghế thành vòng tròn, số ghế sẽ ít hơn số người. Nhiệm vụ của người chơi khi bản nhạc kết thúc nhanh chân chạy nhanh về ghế ngồi. Nếu bạn nào không có ghế thì bạn đó thua phải nhảy lò cò”
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
( Sau mỗi lần cô động viên khuyến khích trẻ)
4. Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. 
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1. 
- Nói nội dung: bài hát nói về các bạn nhỏ ngày đầu tiên đi học còn nhiều bỡ ngỡ, rụt rè và bạn đã được sự yêu thương của cô giáo nên thích thú đến lớp chào đón năm học mới, với nhiều bạn bè, có nhiều tiếng chim hót ríu rít khi trên đường tới trường.
- Cô hát lần 2 kết hợp với cử chỉ, điệu bộ
- Cô hát lân 3 cùng với sự hưởng ứng của trẻ
IV.ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	








Thứ 3 ngày 9 tháng 9 năm 2025
	PTNT
Trò chuyện về cô cấp dưỡng
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Trẻ biết được công việc hàng ngày của cô cấp dưỡng: chế biến thức ăn, nấu ăn...trong trường mầm non và biết 1 số dụng cụ nấu ăn: nồi, chảo, dao, thớt...
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, phát triển ngôn ngữ mạch lạc và khả năng tư duy của trẻ.
- Trẻ biết yêu quý và kính trọng các cô cấp dưỡng. Giáo dục trẻ ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn để không phụ lòng các cô cấp dưỡng.
II. CHUẨN BỊ
- Tranh ảnh hoặc video về các cô cấp dưỡng đang làm việc: nấu ăn, chia khẩu phần, rửa bát…
- Một số lô tô về đồ dùng, dụng cụ của cô cấp dưỡng.
- Một số dụng cụ làm bếp: nồi, chảo...
- Bàn ghế đủ cho trẻ hoạt động.
III. TIẾN HÀNH
1. Ổn định lớp, gây hứng thú:
- Cho trẻ đọc bài thơ: “Giờ ăn”
+ Chúng mình vừa đọc bài thơ gì?
+ Các con có biết ai là người đã nấu những món ăn ở trường cho chúng mình không?
+ Chúng mình sẽ làm gì để cảm ơn các cô cấp dưỡng?
- Cô dẫn dắt trẻ vào bài học.
2. Trò chuyện về cô cấp dưỡng
- Cô cho trẻ xem video về công việc của các cô cấp dưỡng và trò chuyện với trẻ:
+ Cô cấp dưỡng đang làm gì?
+ Cô đang mặc gì khi làm việc?
+ Vì sao cô lại phải đội mũ, đeo khẩu trang khi nấu ăn?
+ Các con thấy bữa ăn của mình gồm những món gì?
+ Cô dùng những dụng cụ gì trong bếp?
+ Các con có thích món ăn nào do cô nấu không?
+ Vì sao chúng ta phải cảm ơn cô cấp dưỡng?
+ Khi ăn cơm, các con cần làm gì để thể hiện sự yêu quý cô?
=> Cô cấp dưỡng là người hàng ngày nấu ăn cho tất cả các lớp trong trường. Cô dậy sớm, chuẩn bị thực phẩm tươi sạch, nấu ăn đủ chất cho các con. Cô còn phải rửa bát, lau dọn bếp sạch sẽ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ có cô cấp dưỡng, chúng mình mới có những bữa ăn ngon và khỏe mạnh.
- Mở rộng: cô cho trẻ xem thêm một số hình ảnh về cô cấp dưỡng như rửa rau ,vo gạo, rửa thịt...
+ Giáo dục trẻ : yêu quý và kính trọng các cô cấp dưỡnh, hàng ngày các con phải ăn hết suất ăn gọn gàng không làm rơi vãi ra bàn để không phụ lòng cô cấp dưỡng.
3. Luyện tập
- TC1: Thi xem đội nào nhanh
- Cách chơi: cô chia lớp làm 3 đội, mỗi đội đứng xếp thành 1 hàng, khi có hiệu lệnh của cô lần lượt từng bạn sẽ lên chọn 1 lô tô về các đồ dùng, dụng cụ của cô cấp dưỡng và gắn lên bảng.
- Luật chơi: sau 1 bản nhạc đội nào gắn được nhiều hơn thì chiến thắng.
- Cho trẻ chơi: 1 – 2 lần
- Cô nhận xét, khen trẻ.
- TC2: Về đúng nhà
- Cô phát cho mỗi trẻ một đồ dùng ( nồi, rổ rau ). Trẻ nào có nồi thì chạy về bức tranh cô cấp dưỡng đang nấu chín, còn trẻ nào cầm rổ rau thi nhanh chân chạy về bức tranh cô cấp dưỡng đang nhặt rau.
- Cô cùng trẻ chơi  2- 3 lần, cô khuyên khich trẻ chơi.
IV.ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	








Thứ 4 ngày 10 tháng 9 năm 2025
	Phát triển thể chất
VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
I.  MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Trẻ biết đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn khéo léo.
- Phát triển cơ chân và đồng thời rèn cho trẻ khả năng định hướng, sự mạnh dạn, khéo léo và tập trung chú ý.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
II. CHUẨN BỊ:
- 2 vạch kẻ thẳng trên sàn, vạch chuẩn, xắc xô, dây kéo co.
 III. TIẾN HÀNH	
1. Khởi động
- Cho trẻ đi các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô sau đó về 3 hàng
2. Trọng động
* Bài tập PTC:
- Trẻ tập bài tập phát triển chung kết hợp với bài: “Trường chúng cháu là trường mầm non”  (Mỗi ĐT tập 4 lần x 4 nhịp)
+ Tay 1: Hai tay ra trước, gập trước ngực, 
+ Bụng 1: Đứng quay thân sang 90 °
+ Chân 1: Ngồi xổm đứng lên liên tục,  
+ Bật 1: Bật nhảy tại chỗ
- ĐTNM: Động tác chân (tập 4 lần x 4)
* VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
- Cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang quay mặt vào nhau.
- Cô giới thiệu 2 vạch kẻ, cho trẻ lựa chọn cách vận động.
- Cô thống nhất thực hiện vận động " Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn" 
- Cho trẻ lên chơi - Nhận xét 
- Cô làm mẫu lần 1
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích: Cô đứng sau vạch chuẩn, khi có hiệu lệnh 1 tiếng xắc xô 2 tay chống hông, mắt nhìn thẳng, khi có hiệu lệnh 2 tiếng xắc xô cô bước chân thuận lên trước 1 bước đúng lên trên vạch kẻ thẳng, tiếp theo cô bước chân còn lại lên phía trước bước đúng lên trên vạch kẻ thẳng. Khi đi bàn chân luôn bước đúng trên đường kẻ và giữ được thăng bằng. Cô đi đến hết đường rồi về cuối hàng đứng.
- Cô cho trẻ thực hiện: 
+ Lần 1: Trẻ lần lượt ở 2 hàng lên thực hiện
(Cô chú ý bao quát, sửa sai, động viên trẻ kịp thời)
+ Lần 2: Trẻ 2 hàng lên thực hiện dưới hình thức thi đua 
(Cô chú ý bao quát, sửa sai, động viên trẻ kịp thời)
- Nhận xét, tuyên dương
- Củng cố lại: Hỏi trẻ tên vận động
- Cho 2 trẻ lên tập lại
- Trò chơi vận động: "Kéo co”
 + Cô giới thiệu tên trò chơi: cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi.
 + Cách chơi: Hai đội có số lượng người chơi bằng nhau xếp thành 2 hàng dọc đứng đối diện nhau và cách đều vạch chuẩn. Khi có hiệu lệnh, tất cả cùng kéo mạnh sợi dây về phía mình.
+ Luật chơi: Nếu người đứng đầu hàng của đội nào dẫm vào vạch chuẩn trước là thua cuộc
+ Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
3. Hồi tĩnh:  Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp
IV.ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	







Thứ 5 ngày 11 tháng 9 năm 2025
	PTTM
[bookmark: _GoBack]Cắt dán trang phục, đồ dùng, dụng cụ của cô cấp dưỡng (ĐT)
( Quyền 5- Quyền được giáo dục học tập và phát triển năng khiếu - MĐ bộ phận)
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Trẻ biết tên gọi, nội dung một số quyền trẻ em quyền được giáo dục học tập và phát triển năng khiếu. Trẻ biết cắt dán tạo
thành bức tranh về trang phục, đồ dùng, dụng cụ của cô cấp dưỡng.
- Trẻ có các kỹ năng cầm kéo, sử dụng kéo cắt dán theo đường viền để tạo thành bức tranh hoàn chỉnh.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
II.CHUẨN BỊ :
- Tranh mẫu cắt dán (3 tranh): Tranh 1: quần, áo; Tranh 2 : nồi, chảo . Tranh 3: dao, thớt.
- Tranh ảnh có các hình ảnh về trang phục, đồ dùng, dụng cụ của cô cấp dưỡng có số lượng đủ cho trẻ hoạt động, keo, giấy vẽ, kéo.
III.TIẾN HÀNH :
* HĐ1 : Quan sát tranh và đàm thoại.
- Cô cho trẻ hát bài “Cô cấp dưỡng của em”
- Đàm thoại với trẻ theo nội dung bài hát
+ Vừa rồi các con hát bài hát gì?
+ Trong bài hát nói về ai?
+ Để cảm ơn cô cấp dưỡng các con làm gì?
- Cho trẻ quan sát và nhận xét tranh mẫu gợi ý :
+ Ai có nhận xét gì về các bức tranh này? (Tên, chất liệu để tạo thành bức tranh…)
+ Để có được bức tranh này thì phải thực hiện những kỹ năng gì? ( Chọn hình, cầm kéo cắt theo hình, phết hồ và dán hình)
+ Bố cục của các bức tranh này như thế nào?
+ Chúng mình có nhận xét gì về các đường cắt và dán của các bức tranh?
- Cô khái quát và cùng trẻ nói cách cắt dán: Chọn hình ảnh về trang phục cầm vào tay trái, tay phải cầm kéo, khi cắt thì cắt sát
đường viền sau khi cắt xong thì lật mặt trái lại và phết hồ sau đó dán vào giấy A4 để tạo nên bức tranh hoàn chỉnh.
* HĐ 2: Trẻ thực hiện
(Quyền 5: Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu)
- Cô hỏi ý tưởng của trẻ cắt dán những gì? Cắt dán như thế nào?
- Cho trẻ lấy đồ dùng về chỗ thực hiện ý tưởng.
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ thực hiện ý tưởng. nhắc nhở trẻ sắp xếp, bố cục hợp lý cho bức tranh thêm đẹp.
+ Vừa rồi các con đã tham gia hoạt động gì? Hoạt động đó giúp các con điều gì? Mỗi chúng ta ai cũng có quyền được giáo dục, tham gia học tập và phát triển năng khiếu bản thân thông qua cô giáo, bạn bè.
*HĐ 3 : Trưng bày, nhận xét sản phẩm
- Trưng bày sản phẩm, cho trẻ nhận xét bài cắt dán của các bạn, nêu ý tưởng bài cắt dán của mình, đặt tên cho bài cắt dán của
mình.
- Cô nhận xét và giáo dục trẻ. Giáo dục trẻ
IV.ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	








Thứ 6 ngày 12 tháng 9 năm 2025
	Phát triển ngôn ngữ
Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: Cô cấp dưỡng ( Nguyễn Thị Phượng)
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả và biết được ý nghĩa nội dung bài thơ "Cô cấp dưỡng"
- Rèn cho trẻ có ngôn ngữ mạch lạc, nói đủ câu để trả lời một số câu hỏi của cô đưa ra.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý cô cấp dưỡng.Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động
II. CHUẨN BỊ
Tranh minh họa cho nội dung bài thơ "Cô cấp dưỡng" trên máy tính.
III. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức:
- Cô trò chuyện cùng trẻ:
+ Ai là người nấu cơm cho các con ăn ở trường?
+ Các con ăn món gì ngon nhất?
=> Cô củng cố lại và dẫn dắt trẻ vào bài thơ
2. Dạy trẻ đọc thuộc thơ: “Cô cấp dưỡng”
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả. 
- Cô đọc lần 1: đọc diễn cảm, thể hiện tình cảm theo nhịp điệu của bài thơ.
- Giảng nội dung bài thơ “nói về cô cấp dưỡng luôn có mặt từ sáng đến chiều, tận tâm chuẩn bị các bữa ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ và tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc của trẻ dành cho cô cấp dưỡng”
- Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh minh họa
- Giảng từ mới, từ khó “ cấp dưỡng, liên tưởng”
- Cô đọc lại cho trẻ nghe lần 3.
- Mời cả lớp đọc cô 2-3 lần( Sau mỗi lần cô sửa sai, sửa ngọng cho trẻ)
- Mời tổ, nhóm, cá nhân đọc luân phiên
( Cô động viên, khen trẻ)
* Đàm thoại
- Các con vừa đọc bài thơ gì?
- Do ai sáng tác? Bài thơ nói về ai?
- Cô cấp dưỡng đối với các con ở trường ntn?
- Chiều về má hỏi bạn nhỏ đã trả lời ntn?
- Bạn nhỏ trong baì thơ thích món ăn nào nhất? Vì sao?
- Tình cảm của bạn nhỏ dành cho cô cấp dưỡng ntn?
- Tình cảm của con dành cho cô cấp dưỡng thế nào?
=> Cô củng cố lại và giáo dục trẻ
- Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ 1-2 lần.
IV.ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	






     
                           NGƯỜI DUYỆT                                                                                             NGƯỜI SOẠN
                                   HPCM
